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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 

Câu 1. Trong các phân số  eq \f(20,30)  ,  eq \f(15,23) ,  eq \f(2,6) ,  eq \f(16,32)  phân số tối giản là: (Mức 1- 0.5 điểm)  
A.  eq \f(15,23)                     B.  eq \f(20,30)      
 
       C.  eq \f(16,32) 

   D.  eq \f(2,6) 
Câu 2. Rút gọn phân số  eq \f(121,132)  được phân số tối giản là :? (Mức 1- 0.5 điểm)  
       A.   eq \f(11,13)                    B.   eq \f(63,66)                            C.   eq \f(11,12)                   D.  eq \f(40,44)  

Câu 3. Điền số vào chỗ chấm:       eq \f(2,...) =  eq \f(32,80)   (Mức 1- 0.5 điểm)  

A.  3                            B. 4                        C. 5                        D. 6
Câu 4. Làm tròn số đến hàng nghìn của số 1 876 479 ta được:  (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 1 876 000;         B. 1 876 500 ;           C. 1 876 500       D. 1 876 400
Câu 5. 3m2  70dm2 = .....dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: (Mức 2- 0.5 điểm)
	           A.  3070
	    B.  370
	 C.  3007
	      D.  307


Câu 6: Mai ghi lại nhiệt độ buổi trưa mùa hè các ngày trong một tuần tháng 6 như sau: (Mức 1- 0.5 điểm)   
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ nhật

	320C
	330C
	350C
	340C
	350C
	340C
	350C


a) Có bao nhiêu ngày nhiệt độ cao hơn 330C ?

	A. 4 ngày
	B. 5 ngày
	C. 6 ngày
	D. 7 ngày


b) Nhiệt độ trung bình mỗi ngày là:

	A. 320C
	B. 330C
	C. 340C
	D. 350C




B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 7. Đặt tính rồi tính: (Mức 2 - 2 điểm)

a)   eq \f(3,10) +  eq \f(3,5)  =…………………………….. .... ................................................................................  
b) 12 -  eq \f(9,4) =…………………………….............................................................................................      
c)  eq \f(8,15) x 6 =…………………….....................................................................................
   
d)  eq \f(9,10) :  eq \f(4,5)  =……………………………......................................................................
Câu 8: Điền dấu  >,<,=. ( Mức 1 - 1,5 điểm)     

a,    A. [image: image2.png]AN ]



;              B. [image: image4.png]
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 ;             D. 1...... 
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b, Rút gọn phân số. 

[image: image9.png]


 = .........................................................................................................................
Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện. ( Mức 2 - 1,5 điểm)     
a,  49 x 365 – 365 x 39                                             b,.156 x 36 + 156 x 64 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Quãng đường từ nhà Minh đến thị trấn dài 45 km. Minh đi từ nhà ra thị trấn, khi đi được  eq \f(2,3)  quãng đường thì dừng lại một lúc. Hỏi Minh phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị trấn? (Mức 3 - 2 điểm)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN THÁNG 9 – LỚP 5
Năm học: 2025-2026
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  Mỗi bài đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	B
	a)B. 5 ngày

b) C. 340C


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. ( 2đ). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a)  eq \f(3,10) +  eq \f(3,5) =  eq \f(3,10) +  eq \f(6,10) =  eq \f(9,10) 
                                      b) 12 -  eq \f(9,4)  =  eq \f(48,4)  -   eq \f(9,4) =  eq \f(39,4) 
c)  eq \f(8,15)  x 6 =  eq \f(48,15) =  eq \f(16,5) 
                                                 d)  eq \f(9,10) :  eq \f(4,5) =  eq \f(9,10)  x  eq \f(5,4)  =  eq \f(45,40) =  eq \f(9,8) 
Câu 8 ( 1,5đ). 
      a, ( 1 đ) - Mỗi phép tính đúng được 0.25 điểm
             A.<;      B.>;     C. <;     D >

       b,       [image: image10.png]


   (0,5 đ)
Câu 9 ( 1,5đ). - Mỗi phép tính đúng được 0.75 điểm
a,  49 x 365 – 365 x 39                              b,156 x 36 + 156 x 64 
= 365 x ( 49 – 39)                                       = 156 x ( 36 + 64)

= 365 x 10 = 3650

                           = 156 x 10 = 1560
Câu 10: (2 đ):  Bài giải

           Minh đã đi  số ki -lô-mét nữa là: ( 0,25 đ)
                         45 [image: image12.png]x 2= 30(km)




( 0,5 đ)
          Minh phải đi tiếp số ki -lô-mét nữa để đến thị trấn là:
( 0,5 đ)
                         45 – 30 = 15 (km)
( 0,5 đ)
                                  Đáp số : 15 km
( 0,25 đ)
